
 

 
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN: 23 ( Từ ngày   21/02    đến   25/02 )      Lớp 4A2 

THỨ GIỜ 
DẠY 

TIẾT 

THỨ  MÔN 

TÊN BÀI NDĐC theo công văn 3969 HÌNH 

THỨC 

 

 

 

HAI 

21/02 

8h – 
8h35 

45 
Tập đọc 

  Online 

8h40 – 
9h15 

76 
Toán 

Luyện tập chung tr 123 Không dạy bài này Online 

 

23 

Đạo đức  

Giữ gìn các công trình công cộng 

Bài tập 2: Sửa yêu cầu bài tập 

thành: “Em sẽ làm gì, nếu là bạn 

trong mỗi tình huống dưới đây:” 

Bài tập 4: Hướng dẫn HS tự học 

với sự hỗ trợ của cha mẹ Bài tập 4: 

Hướng dẫn HS tự học với sự hỗ 

trợ của cha mẹ không bắt buộc 

online  

9h25- 
10h 

23 
Kĩ thuật Bài 12: Trồng cây rau, hoa Đã dạy ghép ở tuần 22  

105 – 10h 
35 

45 
Thể dục 

Bài 3. Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng 

hàng,  điểm số (Tiết 4) 
 0nline 

 
23 

MT   
Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ 

vật 

 Gửi video 

 

 

 

 

BA 

22/02 

8h – 
8h35 

45 LTVC   Online 

8h40 – 
9h15 

23 Chính tả       

9h25- 
10h 

77 
Toán 

Luyện tập chung tr 124 Không dạy bài này Online  

 

45 

TD 

Bài 4. Động tác quay các hướng (Tiết 

1) 

 Gửi video 

10h-

10h35 
45 KH Bài 45:Ánh sáng  Online 

 

23 

Lịch sử   

Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê Tập trung GT về một số tác giả, 

nhà KH, công trình tiêu biểu 

(Nguyễn Trãi với Bình Ngô Đại 

Cáo, Ngô Sĩ liên Lương Thế 

Vinh). Không giới thiệu về văn 

học chữ Hán, văn học chữ Nôm 

và yêu cầu chứng minh Nguyễn 

Trãi, Lê Thánh Tông là những 

nhà văn hóa tiêu biểu cho giai 

đoạn này (không yêu cầu trả lời 

câu hỏi 3 trong bài). 

Gửi video 

 

 

  TƯ 

23/02 

8h – 
8h35 

45 TLV   online 

8h40 – 
9h15 

78 Toán Phép cộng phân số ( Tiết 1)   

9h25- 
10h 

23 Địa lí Bài 21: Thành phố Hồ Chí Minh  Online 

 
23 KC    

 45 T. Anh  Unit 14: What does he look like? (1)  Gửi video 

 46 Tập đọc   Gửi video 

 

 

8h – 
8h35 

46 
LTVC 

   Online 



 

NĂM 

24/02 
8h40 – 
9h15 

45-46 

Tin học 

Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong 

trang trình chiếu 
 Online 

9h 25- 
10h 

46 
TA 

Unit 14: What does he look like? (2)  Online 

105 – 10h 
35 

79 Toán Phép cộng phân số ( Tiết 2)  Online 

 46 Khoa Bài 46:Bóng tối   

 

 

 

SÁU 

25/02 

8h – 
8h35 

46 TLV   Online 

8h40 – 

9h15 
22             ÂN Học: chim sáo  Online 

9h 25- 
10h 

80 

Toán 

Luyện tập - Ghép thành chủ đề Không làm 

bài tập 1 (tiết Luyện tập thứ 

nhất) (tr. 128). 

Online 

105 – 10h 
35 

22 

HĐTT- 

SHL  

HĐNGCK : Dạy PT TNTT Dạy PT 

TNTT Bài 6: Phòng tránh tai nạn do 

ngạt, tắc đường thở.  
Sinh hoạt lớp: CĐ: Mừng Đảng mừng  

xuân-SKT 

 Online 

      

SỐ LƯỢT   

                               Ngày 26 tháng  1  năm 2021  
Tổ trưởng 

 

                                                                                                                                                      Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


